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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

 

       s : 24/2020/DS-ST       

      N   : 20 - 8 - 2020                            

   V/v “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         
 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG 

 

- Th                                          

Th m ph n-  hủ t a phi n t a:    Trầ  Thị Mỹ Li h 

  c   i th m nh n d n:   

1. Ông Trầ  Đức 

2.    Diệp Thị Thu N u ệt 

-                 : Bà Phan Thanh Thúy – Th     T       h   d   hu ệ  

Thoại Sơ , tỉ h A  Gi   . 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ    oạ  S   tham gia phiên tòa: Bà 

Ph   Thị D    H ơ   – Kiểm s t viê . 

Ngày 20 th    8  ăm 2020, tại tr  s  T       h   d   hu ệ  Thoại Sơ    t    

sơ th m c     h i v     th     s : 114/2020/TLST-DS      29 tháng 6  ăm 2020, về 

việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo  u  t  ị h     v     r    t    s : 

136/2020/ ĐXXST-DS      24 tháng 7  ăm 2020 v   u  t  ị h hoã  phiê  t   s  

94/2020/ ĐST-DS      11 th    8  ăm 2020,  iữ  c c   ơ   sự: 

- N u ê   ơ :    Đi h Thị Kim H, si h  ăm 1986 (có mặt) 

Đị  chỉ: Ấp VT, xã VK, hu ệ  TS, An Giang 

-  ị  ơ :    Đặ   Thị Thu V, si h  ăm 1963 (vắ   mặt) 

Đị  chỉ: Ấp VT1, xã VK, hu ệ  TS, An Giang 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo đơn khởi kiện, lời khai trong qu  trình giải quyết vụ  n nguy n đơn là bà 

Đinh Thị Kim H trình bày:  

Do que  bi t  ê  bà H có cho b  Đặ   Thị Thu V v   s  tiề  100.000.000  ồ   

 ể b  V   o hạ       h   . Chứ   cứ  ể chứ   mi h cho  êu cầu  h i  iệ     biê  

 hậ  v o      11/9/2019  m  ịch do b  V    tê . Mặc dù, biê   hậ   h    thể hiệ  
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thời hạ  tr  v   ãi suất,  h    c c bê  có thỏ  thuậ  miệ      02 (hai)      s u sẽ tr . 

Nh            b  V  h    th  h to   s  tiề  v  , do  ó b   h i  iệ   êu cầu b  V tr  

s  tiề  v      100.000.000  ồ   v   êu cầu tí h  ãi từ      13/9/2019  m  ịch      hi 

Tòa      t    theo mức  ãi suất do ph p  uật qu   ị h. 

Theo bản tự khai và qu  trình giải quyết vụ  n bị đơn là bà Đặng Thị Thu V 

trình bày: 

Do cầ  tiề   ể   o hạ  N    h     ê  b  V  ã v   củ  b  H s  tiề  

100.000.000  ồ  , bà có ký tên trong biên nhậ  v        11/9/2019  m  ịch, hẹ  02 

(hai) ngày sau (tức      13/9/2019  m  ịch) sẽ tr ,  h    thỏ  thuậ   ãi suất. Tuy 

 hiê , do b  bị  ợ  ấu  h    thể v   ngân hàng   ợc nên  h    có tiề  tr  cho b  H 

 h   ã hứ ,         vẫ  ch   th  h to   s  tiề  trê  cho bà H. Nay bà H  h i  iệ  

 êu cầu tr  s  tiề  v   v   êu cầu tí h  ãi thì b   ồ     tr   h    do ho   c  h  hó 

 hă   ê  b   i  tr  dầ  2.000.000  ồ   mỗi th         hi h t  ợ. 

Tại phiê  t  : 

Bà H vẫ   iữ   u ê   êu cầu  h i  iệ ,  êu cầu b  V ph i tr  s  tiề  v      

100.000.000  ồ   v   êu cầu tí h  ãi theo qu   ị h từ      13/9/2019  m  ịch      hi 

  t   . 

Bà V  ã   ợc T      t     ạt hợp  ệ  u  t  ị h     v     r    t   ,  u  t 

 ị h hoã  phiê  t    h    vắ   mặt  h       do. 

Đại diệ  Việ  Kiểm s t  h   d   hu ệ  Thoại Sơ  th m  i  phiê  t   ph t biểu 

   i  : 

Về t  t   : T      th    ,   c  ị h qu   hệ tr  h chấp,   c  ị h t  c ch   ơ   

sự, thu thập chứ   cứ   m b o qu   ị h củ  ph p  uật t  t    d   sự; th  h phầ  Hội 

 ồ     t     h    thuộc tr ờ   hợp ph i th    ổi. Bà V vắ   mặt  ầ  thứ h i  h    

lý do nên Hội  ồ     t    ti   h  h   t    vắ   mặt bị  ơ     phù hợp qu   ị h tại 

Điều 227  ộ  uật T  t    d   sự  ăm 2015. 

Về  ội du  : Đề   hị Hội  ồ     t    chấp  hậ   êu cầu  h i  iệ  củ   guyên 

 ơ , buộc b  V có tr ch  hiệm tr  cho b  H s  tiề   ợ   c    100.000.000  ồ   v  tiề  

 ãi từ      13/9/2019  m  ịch ( hằm      11/10/2019 d ơ    ịch)      hi   t    theo 

mức  ãi suất do ph p  uật qu   ị h. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

S u  hi   hiê  cứu c c t i  iệu có tro   hồ sơ v       ợc th m tr  tại phiê  t   

v  că  cứ v o   t qu  tr  h  uậ  tại phiê  t  , Hội  ồ     t     hậ   ị h: 

[1] Về tố tụng:    Đi h Thị Kim H  h i  iệ   êu cầu T      buộc b  Đặ   Thị 

Thu V tr  s  tiề  v   theo biê   hậ   gày 11/9/2019 ( m  ịch), vì vậ  qu   hệ ph p 

 uật tro   v       ợc   c  ị h    “Tr  h chấp hợp  ồ   v   t i t  ” theo qu   ị h tại 

 ho   3 Điều 26 củ   ộ  uật T  t    d   sự. Bà V có  ơi c  trú: Ấp VT1, xã VK, 

hu ệ  TS, tỉ h A  Gi  g  ê  T       h   d   hu ệ  Thoại Sơ , tỉ h A  Gi    th     

v     d   sự v   i i qu  t     ú   qu   ị h tại Điều 35, Điều 36 v  Điều 39 củ   ộ 

 uật T  t    d   sự.  

Tại phiê  t  , b  V vắ   mặt  h       do, Hội  ồ     t    că  cứ Điều 227, 

Điều 228 củ   ộ  uật T  t    d   sự ti   h  h   t    vắ   mặt   i với bị  ơ . 
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[2] Về n i dung tranh chấp: Bà H  h i  iệ   êu cầu b  V tr  s  tiề  v   

100.000.000  ồ   theo biê   hậ       11/9/2019 ( m  ịch) v   êu cầu tí h  ãi từ      

13/9/2019 ( m  ịch)      hi T        t   . Bà V thừ   hậ  có v   củ  bà H 

100.000.000  ồ  , có    biê   hậ       11/9/2019 ( m  ịch), hẹ  02 (hai) ngày sau 

(tức      13/9/2019  m  ịch) sẽ th  h to  . Tu   hiê          vẫ  ch   th  h to   

cho bà H. Nay bà H  h i  iệ   êu cầu tr  tiề  v   v   ãi b   ồ     tr   ợ. 

Thấ  rằ  , về s  tiề  v     u ê   ơ  v  bị  ơ   ều thừ   hậ  có qu   hệ v   

tiề , c  thể    s  tiề  100.000.000  ồ  ; về thời hạ  v  : Mặc dù biê   hậ   h    thể 

hiệ  thời hạ  v    h      u ê   ơ  v  bị  ơ   ều thừ   hậ  thời hạ  v      02      

(từ      11/9/2019          13/9/2019  m  ịch). Sự thừ   hậ  củ  c c   ơ   sự    

tì h ti t, sự  iệ   h    ph i chứ   mi h theo qu   ị h tại Điều 92 củ   ộ  uật T  t    

d   sự. 

[3] Xét y u cầu của nguy n đơn: Bà H  êu cầu b  V tr  s  tiề  v   100.000.000 

 ồ   v   êu cầu tí h  ãi theo qu   ị h. Bà V thừ   hậ  có v   củ  bà H 100.000.000 

 ồ  ,  ồ     tr  v   v   ãi theo  êu cầu củ  bà H. Do  ó,  êu cầu củ  bà H    có cơ s  

chấp  hậ . 

[4] Về lãi suất: Biên  hậ       11/9/2019 ( m  ịch)  h    thể hiệ  lãi suất, các 

bê  cũ   thừ   hậ   hi v    h    thỏ  thuậ   ãi suất. Tu   hiê , do bị  ơ   ã vi 

phạm   hĩ  v  tr   ợ  ê    u ê   ơ   êu cầu tí h  ãi. Că  cứ qu   ị h tại  ho   4 

Điều 466 v   ho   2 Điều 468 củ   ộ  uật d   sự  êu cầu        có cơ s  xem xét và 

mức  ãi suất   ợc   c  ị h    10%/ ăm (0,83%/tháng). Thời  i   tí h  ãi từ      

13/9/2019 ( m  ịch)  hằm      11/10/2019 (d ơ    ịch)          20/8/2020 là 10 

tháng 09 ngày,   u ê   ơ   ồ     tí h tròn 10 tháng    có  ợi cho bị  ơ   ê  cầ  chấp 

 hậ  sự   u ệ  củ    u ê   ơ . Tiề   ãi   ợc tí h   :  

100.000.000  ồ     0,83%/th      10 th    = 8.300.000  ồ   

Nh  vậ , b  V ph i tr  cho b  H s  tiề  v      100.000.000  ồ   v  tiề   ãi    

8.300.000  ồ  , tổ   cộ   108.300.000  ồ  . 

[5] Xét y u cầu xin trả dần của bị đơn:  u  trì h  i i qu  t v    , bị  ơ     b  

V có    i    i  tr  dầ  mỗi th    2.000.000  ồ   cho      hi h t  ợ  h     h    

  ợc b  H  ồ    . Hội  ồ     t    thấ  rằ  , việc vi phạm   hĩ  v  th  h to   củ  bị 

 ơ   ã   m   h h         qu ề   ợi hợp ph p củ    u ê   ơ  v    u ê   ơ  cũ   

 h     ồ     việc tr  dầ  củ  bị  ơ . Do  ó,  h    có că  cứ chấp  hậ   êu cầu  i  

tr  dầ  củ  bị  ơ . 

Từ  hữ   ph   tích trê , cầ  chấp  hậ   êu cầu  h i  iệ  củ    u ê   ơ     có 

că  cứ,  ú   ph p  uật và phù hợp với  ề   hị củ   ại diệ  Việ  Kiểm s t.  uộc b  

Đặ   Thị Thu V có tr ch  hiệm tr  cho b  Đi h Thị Kim H s  tiề  v      100.000.000 

 ồ   v  tiề   ãi    8.300.000  ồ  , tổ   cộ   108.300.000  ồ   

[6] Về  n phí d n sự sơ th m: Do  êu cầu  h i  iệ  củ    u ê   ơ    ợc chấp 

 hậ   ê  bị  ơ  ph i chịu to   bộ    phí d   sự sơ th m. 

        Vì c c lẽ tr n; 

QUY T ĐỊNH  
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 ăn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 147, , Điều 227, Điều 271, Điều 273 của B  luật tố tụng d n sự năm 

2015; 

 ăn cứ Điều 463, Điều 466, Điều 468 của B  luật D n sự năm 2015; khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc h i về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng  n phí và lệ phí t a  n.  

Xử: 

1. Chấp  hậ  to   bộ  êu cầu  h i  iệ  củ    u ê   ơ     b  Đi h Thị Kim H 

với bị  ơ     b  Đặ   Thị Thu V. 

 uộc b  Đặ   Thị Thu V có tr ch  hiệm tr  cho b  Đặ   Thị Kim H s  tiề  

108.300.000  ồ   (M t trăm lẻ t m triệu ba trăm nghìn đồng). 

Kể từ      ti p theo củ         t    sơ th m cho      hi thi h  h     o  , bê  

ph i thi h  h    c   ph i chịu  ho   tiề   ãi củ  s  tiề  c   ph i thi h  h    theo mức 

 ãi suất qu   ị h tại  ho   2 Điều 468 củ   ộ  uật d   sự  ăm 2015. 

2. Về    phí d   sự sơ th m:    Đặ   Thị Thu V ph i chịu 5.415.000  ồ   

(Năm triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng)    phí sơ th m. 

Ho   tr  cho b  Đi h Thị Kim H tiề  tạm ứ      phí  ã  ộp 2.500.000  ồ   

( ai triệu năm trăm nghìn đồng) theo  iê    i thu tạm ứ      phí,  ệ phí T      s  

TU/2017/0009783 ngày 29/6/2020 củ  Chi c c thi h  h    d   sự hu ệ  Thoại Sơ , 

tỉ h A  Gi    

3. Về qu ề   h    c o: C c   ơ   sự có qu ề   h    c o tro   thời hạ  15 

      ể từ      tu ê    ,   ơ   sự vắ   mặt tại phiê  t   hoặc  h    có mặt  hi 

tu ê     m  có    do chí h      thì thời hạ   h    c o    15      tí h từ       hậ  

  ợc b      hoặc   ợc t     ạt hợp  ệ. 

Trong trường hợp bản  n, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành  n d n sự thì người được thi hành  n d n sự, người phải thi hành  n 

d n sự có quyền thỏa thuận thi hành  n, quyền y u cầu thi hành  n, tự nguyện thi 

hành  n hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành  n d n sự; thời hiệu thi hành  n được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành  n d n sự.   

 

            N     ậ   
- TAND tỉ h A  Giang; 

- VKSND hu ệ  Thoại Sơ ; 

- THADS hu ệ  Thoại Sơ ; 

- C c   ơ   sự; 

- L u vă  ph   ; 

- L u hồ sơ. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Mỹ Linh 

 


